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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ TƯ PHÁP VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Nghị quyết số 38/2012/QH13 của Quốc hội ngày 23 tháng 11 năm 2012 về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;
Căn cứ Kế hoạch số 216/KH-UBDTSĐHP ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;
Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; 
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Tư pháp về việc tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Quốc hội (để phối hợp);
- Tòa án nhân dân tối cao (để phối hợp);
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (để phối hợp);
- Kiểm toán Nhà nước (để phối hợp);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng (để biết, chỉ đạo thực hiện);
- Cục CNTT (để đưa lên Cổng thông tin điện tử);
- Lưu: VT, PLHSHC.
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KẾ HOẠCH
VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992
(Ban hành kèm theo Quyết định số 84/QĐ-BTP ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được phân công tại Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với các nội dung sau đây:

I. NHIỆM VỤ, YÊU CẦU 
1. Nhiệm vụ 

1.1. Triển khai các hoạt động lấy ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ để xây dựng báo cáo góp ý của Bộ Tư pháp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. 

1.2. Thực hiện tốt các nhiệm vụ được Chính phủ phân công cho Bộ Tư pháp trong việc làm đầu mối giúp Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, giúp Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, giúp Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ triển khai Kế hoạch của Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

2. Yêu cầu 

2.1. Cụ thể hoá nhiệm vụ lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 mà Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp thực hiện.

2.2. Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc giúp Bộ trưởng chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ và hiệu quả.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến của Bộ Tư pháp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

1.1. Nội dung: 

- Phổ biến nội dung, cách thức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trong toàn thể các đơn vị trực thuộc;

- Tổ chức Hội nghị để lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

- Tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị trực thuộc, các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, các doanh nghiệp về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành mình bằng các hình thức thích hợp;

- Tổng hợp ý kiến góp ý và xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến của Bộ Tư pháp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

1.2. Hình thức tổ chức thực hiện

- Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của Bộ để phổ biến và thảo luận, lấy ý kiến góp ý trực tiếp vào nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp;

- Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các đơn vị trực thuộc; đăng tải Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Tổ chức các cuộc hội thảo, toạ đàm để lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các hiệp hội có liên quan đến phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực của Bộ.

- Tổng hợp ý kiến góp ý và xây dựng, chỉnh lý Dự thảo Báo cáo kết quả lấy ý kiến của Bộ Tư pháp.

- Tổ chức các cuộc họp nhóm, họp tổ nghiên cứu, hội thảo để thảo luận, cho ý kiến và chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo kết quả lấy ý kiến của Bộ Tư pháp.

- Tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện và trình Lãnh đạo Bộ Báo cáo kết quả lấy ý kiến của Bộ Tư pháp.

1.3. Kết quả của hoạt động

Báo cáo kết quả lấy ý kiến của Bộ Tư pháp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 phải được tổng hợp, xây dựng từ ý kiến góp ý của các đơn vị trực thuộc và ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức, cá nhân.

1.4. Trách nhiệm thực hiện

Thứ trưởng Lê Hồng Sơn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức thực hiện.

1.5. Thời hạn hoàn thành: 15/3/2013.

2. Thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được phân công tại Kế hoạch của Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

2.1. Xây dựng Kế hoạch của Chính phủ, Kế hoạch của Bộ Tư pháp về lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời hạn hoàn thành: 10/1/2013.

2.2. Thành lập Tổ giúp việc của Bộ Tư pháp về lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để giúp Bộ trưởng thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch của Chính phủ, Quyết định thành lập Tổ giúp việc theo nhiệm vụ tại mục 2.3, mục 2.4, mục 2.5 Kế hoạch này.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời hạn hoàn thành: 15/1/2013.

2.3. Giúp Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo xây dựng các tài liệu giới thiệu về nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, hướng dẫn nội dung cần thảo luận, lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính.

- Thời hạn hoàn thành: 20/1/2013.

2.4. Giúp Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo tổng hợp, xây dựng Báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

- Nội dung:

+ Đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và gửi Báo cáo về Bộ Tư pháp theo Kế hoạch của Chính phủ; 

+ Tổ chức tập hợp, tổng hợp Báo cáo đóng góp ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức, cá nhân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

+ Xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân trình Ban Chỉ đạo. 

- Hình thức tổ chức: phân công trách nhiệm tổng hợp các báo cáo theo đối tượng góp ý và theo nội dung góp ý; tổ chức các cuộc họp xây dựng dự thảo Báo cáo, tổ chức các cuộc họp của Tổ giúp việc để thảo luận, cho ý kiến và chỉnh lý, hoàn thiện các nội dung Báo cáo.

- Chủ trì thực hiện: Tổ giúp việc của Bộ Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Văn phòng Bộ.

- Thời gian thực hiện: từ 10/1/2013 đến 15/3/2013.

2.5. Phối hợp với Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo xây dựng Báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

- Nội dung: nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân.

- Hình thức tổ chức: nghiên cứu khoa học, tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm để lấy ý kiến góp ý, tổ chức các cuộc họp Tổ giúp việc để thảo luận, cho ý kiến và chỉnh lý, hoàn thiện Báo cáo; tổ chức các cuộc họp của Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo, cuộc họp của Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo.

- Chủ trì thực hiện: Tổ giúp việc của Bộ Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Tổ nghiên cứu của Bộ trưởng, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Văn phòng Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

- Thời gian thực hiện: từ 15/3/2013 đến 31/3/2013. 

2.6. Thực hiện việc theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc của các Bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

- Nội dung: theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc của các Bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

- Hình thức tổ chức: trao đổi trực tiếp hoặc hướng dẫn bằng văn bản theo đề nghị của các bộ, ngành, địa phương; tổ chức các đoàn hướng dẫn, kiểm tra theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Lãnh đạo Bộ.

- Chủ trì thực hiện: Tổ giúp việc của Bộ Tư pháp, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính.

- Thời gian thực hiện: Từ 10/1/2013 đến 15/3/2013.

2.7. Giúp Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm, cuộc họp về lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

- Chủ trì thực hiện: Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính.

- Phối hợp thực hiện: Văn phòng Bộ.

- Thời gian thực hiện: Từ 10/1/2013 đến 31/3/2013.

3. Xây dựng nội dung tuyên truyền, phổ biến, lấy ý kiến đóng góp về các nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để đăng tải trên các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng 

3.1. Phối hợp với Báo Nhân dân chuẩn bị các bài viết để tuyên truyền, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về các nội dung liên quan đến Chính phủ để đăng trên Báo nhân dân (theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 15/VPCP-TH ngày 2/1/2013)

- Chủ trì thực hiện: Tổ nghiên cứu của Bộ Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Văn phòng Bộ, Viện Khoa học pháp lý và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: từ 10/1/2013 đến 31/3/2013.

3.2. Xây dựng các nội dung để phục vụ cho việc tuyên truyền, lấy ý kiến nhân dân vào các quy định của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật và các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng.

- Nội dung: xây dựng các tài liệu hướng dẫn, nội dung trọng tâm đóng góp ý kiến vào từng chế định của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để tuyên truyền, phổ biến và lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Chủ trì thực hiện: các nhóm nghiên cứu thuộc Tổ nghiên cứu của Bộ Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Tổ giúp việc của Bộ Tư pháp, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Văn phòng Bộ, Cục công nghệ thông tin, Viện Khoa học pháp lý, Báo Pháp luật, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.

- Thời gian thực hiện: từ 10/1/2013 đến 10/2/2013.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công Thứ trưởng Hoàng Thế Liên là Tổ trưởng Tổ giúp việc của Bộ Tư pháp về lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; có trách nhiệm giúp Bộ trưởng lãnh đạo, chỉ đạo và phụ trách chung việc triển khai các hoạt động tại Kế hoạch này.

Phân công Thứ trưởng Lê Hồng Sơn chỉ đạo và phụ trách việc xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến của Bộ Tư pháp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; chỉ đạo việc xây dựng Báo cáo tổng hợp kết quả đóng góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của các Bộ, ngành và địa phương.

Phân công Thứ trưởng Lê Thành Long chỉ đạo việc xây dựng Báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, xác định việc tổ chức lấy ý kiến trong đơn vị mình là nhiệm vụ quan trọng, cần ưu tiên tập trung nguồn lực và chỉ đạo tổ chức thực hiện bằng các hình thức phù hợp để các ý kiến góp ý được hiệu quả, thiết thực. Trong quá trình tổ chức lấy ý kiến cần thu hút trí tuệ và sự tham gia tích cực của các cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị, chú trọng việc mở rộng lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức xã hội có liên quan.

3. Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật có trách nhiệm đăng tải toàn văn Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tuyên truyền, phổ biến những nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến; mở chuyên trang, chuyên mục để phản ánh, đưa tin, đăng tải kịp thời các ý kiến đóng góp, những sáng kiến, đề xuất của nhân dân về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; tập hợp ý kiến góp ý gửi Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính tổng hợp vào Báo cáo chung.

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm thẩm định, bố trí kinh phí để triển khai các nhiệm vụ, hoạt động tại Kế hoạch này.

5. Văn phòng Bộ có trách nhiệm tổ chức nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này; hướng dẫn việc lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ được phân công; bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời cho các hoạt động tại Kế hoạch này.

6. Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính có trách nhiệm:

- Là đơn vị thường trực của Bộ Tư pháp về tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; giúp Tổ giúp việc triển khai các nhiệm vụ được phân công.

- Làm đầu mối chung về hành chính và kinh phí triển khai các hoạt động lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Bộ Tư pháp.

- Giúp Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Bộ Tư pháp tổ chức các cuộc họp, tọa đàm, hội thảo, hội nghị tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

7. Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch được ngân sách nhà nước bảo đảm và dự toán trong kinh phí hoạt động của Bộ theo hướng dẫn của Vụ Kế hoạch -Tài chính và Văn phòng Bộ.

Các đơn vị được phân công chủ trì thực hiện nội dung, nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí và tổng hợp chung vào dự toán kinh phí năm 2013 của Bộ, gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ tổng hợp, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt để triển khai Kế hoạch theo đúng tiến độ. 

